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TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 4/TCHQ

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 1212

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

12 12 thángTháng

An Giang 74.578.018 851.290.584 22.704.964 340.641.198

Bà Rịa - Vũng Tàu 340.520.326 4.505.867.262 518.096.469 6.248.193.921

Bắc Cạn 652.484 4.400.150 408.787 5.530.751

Bắc Giang 786.110.276 7.450.715.806 695.879.484 6.973.465.412

Bạc Liêu 47.383.569 556.588.942 7.317.517 88.436.184

Bắc Ninh 2.355.450.639 34.038.280.392 2.259.077.026 28.065.471.536

Bến Tre 111.467.909 1.151.023.430 34.861.420 423.602.597

Bình Định 104.239.545 928.708.602 28.235.609 408.988.496

Bình Dương 2.370.328.572 25.299.171.804 1.858.906.652 19.956.321.217

Bình Phước 290.330.370 2.645.231.417 157.248.069 1.477.357.475

Bình Thuận 42.927.444 445.471.161 54.546.521 1.148.215.534

Cà Mau 64.141.797 957.987.789 9.080.634 83.413.636

Cần Thơ 132.742.680 1.478.196.691 32.770.235 402.491.967

Cao Bằng 2.134.718 13.119.816 5.675.776 37.064.999

Đà Nẵng 147.289.214 1.629.237.134 130.387.599 1.343.979.569

Đắc Nông 9.892.794 92.946.601 1.728.817 18.573.068

Đăk Lăk 105.153.549 1.119.021.984 32.241.638 408.756.245

Điện Biên 20.589.343 75.720.365 238.101 10.662.522

Đồng Nai 1.756.774.334 19.445.259.456 1.358.305.082 15.801.300.927

Đồng Tháp 117.042.428 1.196.355.218 42.290.299 466.952.120

Gia Lai 43.455.171 317.915.359 13.072.374 156.746.874

Hà Giang 9.030.650 156.493.426 1.869.853 17.695.144

Hà Nam 257.964.008 2.654.134.930 186.963.647 2.277.245.247

Hà Nội 1.305.283.336 15.713.929.582 3.060.072.233 31.669.268.821

Hà Tĩnh 70.891.740 807.367.459 87.553.094 2.477.883.056

Hải Dương 678.966.350 7.492.463.887 536.482.990 6.795.028.739

Hải Phòng 1.449.338.186 14.760.356.129 1.226.762.817 13.168.676.406

Hậu Giang 47.814.062 572.540.386 56.220.711 450.169.808

Hòa Bình 33.610.699 458.588.563 42.310.663 503.236.180

Hưng Yên 315.676.764 3.441.147.392 330.757.116 3.822.862.664

Khánh Hòa 83.566.333 1.278.373.109 101.330.553 1.082.850.208

Kiên Giang 61.990.927 674.471.366 12.429.971 128.103.158

1Trang 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


www.customs.gov.vn

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 1212

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

12 12 thángTháng

Kon Tum 63.339.416 404.858.195 3.121.844 16.812.582

Lai Châu 1.083.313 6.890.480 10.903.565 19.983.413

Lâm Đồng 34.081.122 425.196.155 12.666.963 158.569.093

Lạng Sơn 110.048.575 1.057.813.903 68.647.753 727.298.265

Lào Cai 74.134.521 1.027.010.052 30.287.204 301.157.846

Long An 555.432.653 5.973.867.024 362.611.396 4.321.756.504

Nam Định 189.213.672 2.028.113.203 109.090.429 1.115.173.729

Nghệ An 74.397.891 815.156.562 60.251.316 754.739.996

Ninh Bình 170.987.263 1.921.647.503 213.054.971 2.673.792.595

Ninh Thuận 6.267.510 78.901.328 50.741.505 472.783.558

Phú Thọ 292.192.918 2.254.186.991 268.898.552 2.077.800.354

Phú Yên 15.700.006 167.582.085 10.537.781 165.134.821

Quảng Bình 12.749.220 132.454.147 23.411.753 240.770.221

Quảng Nam 113.928.425 1.276.933.537 135.889.583 1.858.152.542

Quảng Ngãi 146.464.132 1.030.978.862 111.924.773 1.096.075.797

Quảng Ninh 243.355.343 2.492.419.494 244.813.844 2.527.473.122

Quảng Trị 21.863.613 325.928.991 26.001.290 209.623.846

Sóc Trăng 82.257.160 866.251.117 11.667.207 107.470.643

Sơn La 2.698.567 21.409.880 2.299.348 21.598.821

Tây Ninh 432.529.171 4.807.069.393 291.829.208 3.786.980.511

Thái Bình 160.284.129 1.728.610.499 110.649.106 1.441.762.343

Thái Nguyên 1.262.996.453 27.766.005.395 920.372.946 15.626.774.114

Thanh Hóa 293.674.527 3.423.831.207 457.616.104 4.922.915.256

Thừa Thiên - Huế 94.885.116 913.665.298 42.759.798 509.654.961

Tiền Giang 284.219.753 3.299.731.757 139.721.570 1.646.004.677

TP Hồ Chí Minh 4.154.418.937 42.512.516.937 4.935.685.699 51.326.240.700

Trà Vinh 33.417.965 347.566.815 115.305.505 588.712.115

Tuyên Quang 7.618.886 67.941.614 8.901.222 89.672.647

Vĩnh Long 56.585.882 668.592.420 20.872.369 234.119.744

Vĩnh Phúc 309.239.580 3.927.337.100 588.445.861 7.672.155.255

Yên Bái 23.389.794 206.523.778 6.810.689 100.572.673
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